
Phụ lục
DANH SÁCH Ý TƯỞNG/DỰ ÁN ĐẶC CÁCH, ĐẠT GIẢI VÀ CÁC DỰ ÁN/Ý TƯỞNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN NHƯNG 

KHÔNG ĐẠT GIẢI CUỘC THI ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN VÀ KHUYẾN KHÍCH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  #sovb/QĐ-UBND ngày  #nbh/      /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Tên ý tưởng/dự án Tác giả/nhóm tác giả Địa chỉ Liên hệ/Ghi chú

I. Dự án đặt cách (Dự án đạt giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên tại Nha Trang, Khánh Hoà năm 2022)

1 Xử lý nước thải thủy sản 
bằng vi tảo tại Quảng Nam Nguyễn Quốc Vương Xã Đại Tân, Đại Lộc, Quảng 

Nam
0338.114.419

vuongvnn71@gmail.com
II. Giải nhất (02 giải)

1 Bánh khô mè xứ Quảng Phan Thị Ly
Thôn Triêm Đông 1, xã Điện 
Phương, Điện Bàn, Quảng 
Nam

0773.464.046
shenlongx2@gmail.com

2 Hạt nêm rau củ Long Hoa Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Nguyễn Thị Minh Châu

Số 549, Nguyễn Tri Phương, 
Phường Cẩm Nam, Hội An, 
Quảng Nam

0932.168.785
longhoaveganfoodhoian@gmail.com

III. Giải nhì (05 giải)

1 Thời trang mo cau Võ Thị Thu Thôi Xã Tiên Cảnh, huyện Tiên 
Phước 0973773555

2
Doctor Roskin, Bác sỹ cho 
làn da - Hệ thống da liễu 
thẩm mỹ Dr. Aqua

Phạm Thị Huyền Trang Khối phố 1, phường Vĩnh 
Điện, Điện Bàn, Quảng Nam 0935645065

3 Mỳ quảng niêu - Tinh hoa 
xứ Hội

Lê Minh Cảnh
Công ty Du lịch và Dịch vụ 
Xứ Quảng Xanh, tổ 1, thôn 
Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, Hội 
An, Quảng Nam

0967334292
leminhcanhbd@gmail.com

mailto:leminhcanhbd@gmail.com
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4 Bột rau má đậu xanh cốt 
dừa Hiệp Đức Dũ Thị Diệp Khối phố Bình An, thị trấn Tân 

Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam 0375238192

5 Trứng gà vui vẻ Lâm Phụng Điệp Thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình 
Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

0937.668.078
lamphungdiep@gmail.com

IV. Giải ba (05 giải)

1
Kẹo dẻo rau câu - phẩm  
màu từ rau, củ, quả thiên 
nhiên

Phan Thị Hiền
Thôn Nam Hà, xã Bình Dương, 
Thăng Bình, Quảng Nam

0907.392.759
phanhien8486@gmail.com

2 Dứa sấy dẻo Hiệp Đức Nguyễn Thị Lệ Hằng
Thôn Bắc An Sơn, xã Quế 
Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam

0914.855.211
lehangktstra@gmail.com

3 Trà mất ngủ - Táo bụi mix 
hạt sen Nguyễn Thị Kim Chi Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, 

Quảng Nam 0364.091.569

4 Nui rau củ quả sấy khô 
Hồng An Trần Thị Thúy Kiều Thôn Phước Lâm, xã Đại 

Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam 0989516101

5 Mứt Rong sụn sấy dẻo 
Hương Trà

Phạm Thị Ngọc Yến và 
Phạm Thị Hoàng Anh - 

Hợp tác xã tổng hợp Tâm 
Khoa

Số 53 Lê Văn Hưu, phường 
Hoà Hương, Tam Kỳ, Quảng 
Nam

0913.634.979
tamkhoahtx@gmail.com

V. Giải khuyến khích (15 giải)

1 Nem Lạc Sơn- Quế Sơn

Hồ Ngọc Hiệp
 Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Thùy Nhung
Trần Vũ Hiền Nhi

Xã Quế Minh, Quế Sơn, 
Quảng Nam 0917067000

2
Nấm mối đen – Sản phẩm 
thiên nhiên trong bữa ăn gia 
đình

Phạm Thị Minh Thùy Phường Cẩm Nam, Hội An, 
Quảng Nam 0356.285.214

3 Mứt tắc xanh tỏi đen Ngô Thị Lộc
Thôn Kế Xuyên 2, Xã Bình 
Trung, Thăng Bình, Quảng 
Nam

0934.170.808
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4 Bánh bao tươi NEKO Trần Nguyễn Thảo Nguyên Khối phố 2, phường An Xuân, 
Tam Kỳ, Quảng Nam 0901.141.202

5 Nuôi hươu lấy nhung Đinh Đức Phú Thôn Trung Hạ, Quế Hiệp, 
Quế Sơn, Quảng Nam 0367.810.799

6 Sản phẩm làm đẹp từ cây 
Quật đất Nguyễn Thị Mẫn Vy

Số 399, Hai Bà Trưng, khối 
Trường Lệ, phường Cẩm 
Châu, Hội An, Quảng Nam

0905.685.518
hoamanvyhanhandmadehoian@g

mail.com 

7 Mỳ Quảng ăn liền Châu Thị Nghĩa
Hợp tác xã Phú Ni   nh – Dũng 
Nghĩa, xã Tam Lộc, huyện 
Phú Ninh, Quảng Nam

0935130814 

8 SOI handmade - Phụ kiện 
thời trang từ vải vụn  Trần Thị Kim Soi 447C Cửa Đại, P. Cẩm Châu, 

Hội An, Quảng Nam
077 402 4219 - 

soihandmadehoian@gmail.com

9

Mô hình kinh doanh chuỗi 
cà phê mang đi Kly - 
Phương pháp mới rèn luyện 
kỹ năng sống cho thanh 
thiếu niên

Võ Văn Kiệt
Nguyễn Thị Phương Loan

Lớp 10/11, trường THPT Trần 
Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng 
Nam

Kvv65056@gmail.com
0825.246.113

10 Nước chấm muối ớt xiêm 
Trà My Nguyễn Thị Hoàng My Trà My, Bắc Trà My, Quảng 

Nam
0973.658.997

nguyenhoangmy1990@gmail.com

11 Xôi chè Kỳ Trung Nguyễn Thị Diệu Thúy Thôn Phú Quý, xã Tam Phú, 
Tam Kỳ, Quảng Nam 0823976663

12 Không chỉ là bánh ngọt, đây 
là sự yêu thương!

Võ Thu Thuỷ và Võ Trung 
Thiên Tường

Thôn Xuân Ngọc, xã Tam 
Anh Nam, Núi Thành, Quảng 
Nam

Võ Thu Thuỷ
0934.728.793

thuthuy11bk@gmail.com

13
Tinh dầu thiên nhiên Anh 
Kiệt - Hương liệu Quảng 
Nam 

Phạm Thị Tường Vy Khối phố 5, Vĩnh Điện, Điện 
Bàn 0907852716

14 Nước mắm chum sành 
không lên men Nguyễn Thị My Sa Phường An Mỹ, Tam Kỳ, 

Quảng Nam 0917.067.000

mailto:hoamanvyhanhandmadehoian@gmail.com
mailto:hoamanvyhanhandmadehoian@gmail.com
mailto:Kvv65056@gmail.com
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15 Wonnafood – Bột bánh xéo 
đất Quảng

 Lê Thị Hà
Lê Hồng Minh

Thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, 
Tam Kỳ, Quảng Nam 0784940588

VI. Được công nhận (15)

1
Tour du lịch sông nước xứ 
Quảng

Tống Thị Sương Nhi
Trần Tiến Đạt
Lê Thị Hồng

Tổ 1 và Tổ 10, khối An Bàng, 
phường Cẩm An, Hội An, 
Quảng Nam

0905663915
tongthisuongnhi@gmail.com

2 Sản xuất Khổ qua sạch Huỳnh Văn Ca Thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, 
Phú Ninh, Quảng Nam

0905.312.134
htxnongnghiepphumy@gmail.com

3
Bánh kẹo - thực phẩm từ 
nông sản đất cát Quảng 
Nam

Phạm Thị Thu Thủy Thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, 
Núi Thành,  Quảng Nam 0901124919

4 Trồng sả Java & chưng cất 
tinh dầu Nguyễn Thị Kiều Anh Thôn Bảo An Tây, xã Điện 

Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
0983.428.789

kieuanh2501@gmail.com

5 Kinh doanh quán trà đạo – 
Nguyên Quân trà

Võ Ngọc Quỳnh Châu
Võ Đăng Khoa

KP. Mỹ Hòa, thị trấn Nam 
Phước, Duy Xuyên, Quảng 
Nam

0905.028.810 (Châu) -
0898.797.505 (Khoa)

6
Tour QUÊ HỘI AN - Du 
lịch xanh giữ gìn văn hóa 
bản địa

Huỳnh Thị Hoài Thanh Tổ 1, thôn Thanh Đông, Cẩm 
Thanh, Hội An, Quảng Nam

0903311611
ms.thanhhuynh@gmail.com

7
Mô hình trang trại kết hợp 
du lịch sinh thái hố Giang 
Thơm

Mai Tuấn Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi 
Thành, Quảng Nam 0395.612.119

8
Sản phẩm trang trí và phát 
triển du lịch chiếu cói truyền 
thống Bàn Thạch

Trương Thị Trang Thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, 
Duy Xuyên, Quảng Nam 0899 198 918

9

Yên.Studio - Workshop thủ 
công nghệ thuật làm giàu 
giá trị tinh thần - Thêu nổi 
(Punch Needle)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15 Bùi Thị Xuân, P. Vĩnh 
Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

 0935001051  
yen.studio23@gmail.com 

mailto:thanhhuyenftu93@gmail.com
mailto:kieuanh2501@gmail.com
mailto:%200935001051%20%20yen.studio23@gmail.com%20
mailto:%200935001051%20%20yen.studio23@gmail.com%20
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10 Trà nấm Linh Chi túi lọc 
Tâm Uyên. Tô Thị Mai Lý Thôn Gừng, thị trấn Prao, 

Đông Giang, Quảng Nam.
0962.111.083      

mailyto510@gmail.com

11 Phần mềm quản lí siêu thị 
mini kết hợp nhận diện Lê Trần Kim Thảo Khoa Toán - Tin, trường Đại 

học Quảng Nam
0947.192.401

letrankimthaodhqn@gmail.com

12 Heo rừng lai sấy một nắng 
APi Phan Như Cơ Thôn Đàn Thượng, xã Tam 

Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam
0989.464.542

heorungapi@gmail.com

13 Tính dầu tràm Núi Thành – 
Út Anh Bùi Thị Thu Thôn Diêm Phố, xã Tam Anh 

Nam, Núi Thành, Quảng Nam
0932.402.827

utanhtinhdau@gmail.com

14 Rừng xanh rau sạch Koor Thị Nghệ Xã Gari, Tây Giang, Quảng 
Nam

0364900444 
koorthinghe@gmail.com

15 Thiên Tín Farm- Kinh tế 
trung du Quảng Nam Lê Văn Thương Khối phố Bình An, Tân Bình, 

Hiệp Đức, Quảng Nam
0986.371.877

vanthuong.vtl@gmail.com

mailto:letrankimthaodhqn@gmail.com
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